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OUT OF REACH OF CHILDREN, CAREFULLY R
INSTRUCTIONS BEFORE USE

Viên nén
GMP-WHO ¬Ă $ Tablets

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng -

Liều dùng/ Indications, Contraindications,

Dosage - Administration: Xin xem tờ

hướng dẫn sử dụng thuốc bẻn trong hộp/

See the package insert ínside.
Sản xuất tại/ Manufactured by:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨMHÀ TẢY/

HATAY PHARMACEUTICAL J5.C

  

 

Tiéu chuan/ Specifications:

DDVN IV/ Vietnamese pharmacopoeia IV
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125.60.50
Thanh phan/ Composition:

Mỗi viên nén chứa/ Each tablet contains;

Vitamin B1 (Thiamin nitrat)............. 50mg

Tá dược vớ/Excipients q.s.f...1 viên/ 1 tablet

Bảo quản/ Storage:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/

Store in a dry place, below 30°C.

     
S®K (Reg.No):

Số lô SX (Lot.No):

Ngày SX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date):
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Hướng dẫn sử dụng thuốc:
Thuốc bán theo đơn:

ETONCIBI
(Vitamin Bị 150mg)

[bược VÀ THIẾTBI},*}
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- Dạng thuốc: Viên nén
-Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

Vitamin B, ( Thiamin nitrat) 150mg
Ta duge vd 1 vién

(Ta dugc gém: Tinh b6t mi, lactose, gelatin, nipagin, nipasol, magnesi stearat, nước tỉnhkhiết).

- Các đặc tính dược lực học: Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý, thậm chíở liều cao.

Thiamin pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyên hóa carbohydrat

làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha - cetoglutarat và trong

việc str dung pentose trong chu trinh hexose monophosphat.

- Các đặc tính được động học:

Sự hấp thu thiamin trong ăn uông hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyên tích cực phụ

thuộc Na”. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng.

Tuy vậy, hấp thu liều cao bị hạn chế. Sau khi tiêm bắp, thiamin cũng được hấp thu nhanh, phân bô

vào đa sô các mô và sữa.
Ở người lớn, khoảng l mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, vàđây chính

là lượng tối thiểu cân hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp này, có rat it hoặc không thay thiamin

thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô

đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin

nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa biến hóa sẽ

tăng hơn.
- Chỉ định: Điều trị bệnh tê phù do thiếu vitamin Bị (beri-beri), viêm đa dây thần kinh, hội

chứng Wernicke `và hội chứng Korsakoff.

- Cách dùng -liềuding: Theo sự chỉ dẫn củathay thuốc. Liều dùng:

* Beriberi: Nhẹ: liều có thé tới 30 mg, uống 1 lần hoặc chia làm 2 - 3 lần, uống hàng ngày.

Nặng: liều có thê tới 300mg, chia lầm2- 3 lần mỗi ngày.

* Hội chứng Wernicke: Nên tiêm bắp, liều đầu tiên: 100 mg. Thường các triệu chứng thần kinh 34W “f1

đỡ trong vong tir 1 - 6 giờ. Sau đó, hàng ngày hoặc cách I ngày: 50 - 100 mg/ngày, tiêm bắp. =

Dotđiều trị: 15- 20 lần tiêm.
- Chống chỉ định: Mẫn cảm với mộttrong các thành phần của thuốc.

- Thận trọng: Những người dị úứng với Penicilin dễ có dịứng vớivitamin B¡ và ngược lại.

- Tác dụng không mong muốn: Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu

dị ứng. Các phảnứng quá mẫn xảy ra chủ yêu khi tiêm.
* Hiếm gặp: Toàn thân: Ranhiều mồ hôi,sôc quá mẫn.

Tuần hoàn: Tănghuyết áp cấp.
Da: Ban da, ngứa, mày đay.
Hôhấp: Khó thở.
Phảnứng khác: Kích thích tại chỗ tiêm.

* Ghỉ chú: " Thông báo cho bác sỹ những tác động không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc".
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

- Sử dụng quá liều: Chưa có báo cáo.

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
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* Luu y: Khi thay viên thuốc bịâm mốc, viên thuốc bị nứt, vi, nhãn thuốcin số lô SX, HD
mờ...hay có các biểu hiện nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản
xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x10 viên.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dudi 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV. by

DEXATAM TAY TRE EM
"Doc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng
Nêu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiên bac si"

THUỐC SX TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM HÀTÂY_
THEO HỢP ĐỎNG VỚI CÔNG TY C.P DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ

TÂY
La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

DT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203

  

 

z BEN DAT GIA CONG:
CTCP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ   

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NouyénVin Chan...
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